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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm)
(Hãy chọn đáp án đúng rồi tô vào Phiếu trả lời)
[bookmark: _GoBack]A.Phần Lịch sử
Câu 1: Ở nước ta, cư dân của văn hóa nào biết làm nông nghiệp sớm nhất?
A. Văn hóa Hòa Bình	B. Văn hóa Quỳnh Văn
C. Văn hóa Phùng Nguyên	D. Văn hóa Bắc Sơn
Câu 2: Theo lịch của người Ai Cập cổ đại, 1 năm có
A. 365 ngày 4 giờ	     B. 366 ngày	      C. 360 ngày	   D. 365 ngày
Câu 3: Những chuyển biến của kinh tế, xã hội ở Việt Nam cuối thời nguyên thủy gắn với các nền văn hóa nào?
A. Phùng Nguyên, Đồng Nai, Sa Huỳnh   
B. Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Gò Mun
C. Sa Huỳnh, Đồng Đậu, Gò Mun              
D. Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun
Câu 4: Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?
A. Bầy người nguyên thủy, người tối cổ
B. Bầy người nguyên thủy, người tinh khôn
C. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc, bộ lạc
D. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc
Câu 5: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim loại là
A. sản xuất đủ nuôi sống bản thân và gia đình
B. khai khẩn được đất hoang
C. tạo ra sản phẩm thừa, làm biến đổi xã hội
D. đưa năng suất lao động tăng lên
Câu 6: Vì sao sự phân hóa xã hội ở phương Đông diễn ra không triệt để?
A. Do nhu cầu liên kết để ngăn chặn xung đột giữa các bộ lạc
B. Do nhu cầu liên kết để xây dựng và phát triển nhà nước
C. Do nhu cầu liên kết để khôi phục và phát triển văn hóa
D. Do nhu cầu liên kết để làm thủy lợi và chống ngoại xâm
Câu 7: Công trình kiến trúc cổ đại ở Ai Cập và Lưỡng Hà ra đời để thể hiện
A. uy quyền của các vị vua	B. ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo
C. nhu cầu xã hội ngày càng cao	D. sự giàu có của tầng lớp nô lệ
Câu 8: Người đứng đầu nhà nước ở Lưỡng Hà thường được gọi là
A. Hoàng đế	B. Thiên tử	 C. En-xi	D. Pha-ra-ông
Câu 9: Người Ai Cập cổ đại viết chữ trên
A. những tấm đất sét còn ướt	B. giấy làm từ cây pa-pi-rút
C. mai rùa, xương thú	D. thẻ tre, trúc
Câu 10: Hoạt động kinh tế của con người có sự chuyển biến như thế nào trong thời kỳ nguyên thủy?
A. Chuyển từ săn bắt và hái lượm sang săn bắn và hái lượm.
B. Chuyển từ săn bắt, hái lượm sang trồng trọt và chăn nuôi.
C. Chuyển từ săn bắn và hái lượm sang đánh bắt thủy hải sản.
D. Chuyển từ trồng trọt, chăn nuôi sang săn bắn, hái lượm, đánh cá.
B. Phần Địa lí 
Câu 11: So với mặt phẳng quỹ đạo, trục Trái Đất nghiêng một góc
A. 66033’         B. 32027’         C. 56027’          D. 23027’          
Câu 12: Vào ngày nào trong năm ở hai nửa bán cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng và nhiệt như nhau?
A. Ngày 21/6 và ngày 23/12                B. Ngày 21/3 và ngày 23/9
C. Ngày 22/6 và ngày 22/12                D. Ngày 22/3 và ngày 22/9
Câu 13: La bàn là một công cụ để xác định hướng do quốc gia nào sau đây phát minh?
A. Đức        B. Anh               C. Ấn Độ                     D. Trung Quốc         
Câu 14: Trong các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất, có ý nghĩa nhất đối với sự sống là hệ quả nào sau đây?
A. Giờ trên Trái Đất                               B. Sự lệch hướng chuyển động
C. Sự luân phiên ngày đêm                   D. Hiện tượng mùa trong năm              
Câu 15: Ở bán cầu Bắc, chịu tác động của lực Côriôlit, gió Bắc sẽ bị lệch hướng trở thành hướng nào sau đây?
A. Tây Nam            B. Tây Bắc             C. Đông Bắc          D. Đông Nam         
Câu 16: Ở nước ta mùa nào trong năm có ngày dài hơn đêm? 
A. Mùa thu             B. Mùa đông           C. Mùa xuân          D. Mùa hạ             
Câu 17: Khi Luân Đôn là 10 giờ, thì ở Hà Nội là
A. 15 giờ cùng ngày                           B. 21 giờ cùng ngày
C. 17 giờ cùng ngày                           D. 19 giờ cùng ngày                            
Câu 18: Cùng một lúc, trên Trái Đất có bao nhiêu giờ khác nhau?
A. 21 giờ          B. 22 giờ             C. 23 giờ      D. 24 giờ       
Câu 19:  Một chiếc máy bay của hãng Vietnam Airlines đã khởi hành từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Như vậy, máy bay theo hướng nào sau đây?
A. Tây Bắc           B. Nam              C. Bắc               D. Tây Nam                  
Câu 20: Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. Hệ Mặt Trời        B. Thiên hà           C. Dải ngân hà          D. Trái Đất
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
[bookmark: _Hlk129160534]Câu 1: (1,5 điểm): Sự phát hiện và sử dụng công cụ lao động bằng kim loại có tác động như thế nào đến đời sống của con người? Em có nhận xét gì về việc các công cụ, vật dụng bằng đồng ngày càng ít được sử dụng trong đời sống hiện nay?
Câu 2: (1 điểm): Việc người nguyên thủy biết trồng trọt và chăn nuôi có ý nghĩa như thế nào?
Câu 3: (1,5 điểm): Trình bày chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
Câu 4: ( 1 điểm) Tại sao trên Trái Đất lại có hiện tượng ngày và đêm? Tại sao ngày và đêm lại luân phiên nhau liên tục ở khắp mọi nơi trên Trái Đất?

……………… Chúc các em làm bài tốt !........................
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